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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

SỞ TƯ PHÁP

Số: 171/KL-STP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 12 năm 2023   


KẾT LUẬN

Về việc kiểm tra tổ chức và hoạt động của 

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Tuyết

Thực hiện Quyết định số 195/QĐ-STP ngày 09/10/2023 của Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn Kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, Kế hoạch số 52/KH-STP ngày 29/9/2023 của Sở Tư pháp về việc kiểm tra tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2023, từ ngày 12/10/2023 đến ngày 13/10/2023, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Tuyết. 
Qua báo cáo kết quả của Đoàn kiểm tra và các ý kiến giải trình của Văn phòng công chứng, Sở Tư pháp kết luận việc kiểm tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG
1. Tổ chức, nhân sự 

Văn phòng được thành lập theo Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số 1803/QĐ-UBND do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 14/7/2021. Hiện tại Văn phòng hoạt động theo Giấy phép đăng ký hoạt động số 05/TP-ĐKHĐ ngày 27/7/2023 do Sở Tư pháp Lâm Đồng cấp.

- Trong thời kỳ kiểm tra, Văn phòng có 07 người bao gồm: 02 công chứng viên (bà Nguyễn Thị Tuyết là Trưởng Văn phòng, ông Nguyễn Hữu Tâm là công chứng viên hợp danh), 05 chuyên viên nghiệp vụ và nhân viên khác.
- Văn phòng có trụ sở đặt tại Tổ dân phố Đông Anh 2, thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. 
- Văn phòng trang bị tương đối đầy đủ cơ sở vật chất gồm: bàn ghế làm việc, bộ máy vi tính được kết nối Internet, máy photo, máy phát điện đảm bảo phục vụ tốt cho người yêu cầu công chứng. 
2. Kết quả hoạt động cụ thể như sau 

* Năm 2022: Tổng số công chứng hợp đồng, giao dịch; chứng thực: 15.009 việc.
- Chuyển nhượng: 2.977 việc; Tặng cho: 266 việc; Thế chấp: 641 việc; Thừa kế: 63 việc; Di chúc: 4 việc; Ủy quyền và các văn bản khác: 5.050 việc; Chứng thực chữ ký: 45 việc; Sao y bản chính: 5.863 việc.

- Tổng thu từ phí công chứng: 2.701.527.701đ (Hai tỷ bảy trăm lẻ một triệu năm trăm hai mươi bảy nghìn bảy trăm lẻ một đồng).
- Tổng thu thù lao công chứng: 86.280.000đ (Tám mươi sáu triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng).
- Tổng thu phí chứng thực bản sao: 18.725.000đ (Mười tám triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn đồng).
- Tổng thu từ phí chứng thực chữ ký: 450.000đ (Bốn trăm năm mươi nghìn đồng).

- Nộp thuế: 225.209.000đ (Hai trăm hai mươi lăm triệu hai trăm lẻ chín nghìn đồng chẵn).
* Từ ngày 01/01/2023 đến 31/6/2023: Tổng số công chứng hợp đồng, giao dịch; chứng thực: 3.842 việc.
- Chuyển nhượng: 293 việc; Tặng cho: 191 việc; Thế chấp: 288 việc; Thừa kế: 23 việc; Di chúc: 0 việc; Ủy quyền và các văn bản khác: 848 việc; Chứng thực chữ ký: 11 việc; Sao y bản chính: 2.188 việc.

- Tổng thu phí công chứng: 493.368.534đ (Bốn trăm chín mươi ba triệu ba trăm sáu mươi tám nghìn năm trăm ba mươi bốn đồng).
- Tổng thu thù lao công chứng: 14.760.000đ (Mười bốn triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Tổng thu phí chứng thực bản sao: 7.033.000đ (Bảy triệu không trăm ba mươi ba nghìn đồng).
- Tổng thu từ phí chứng thực chữ ký: 110.000đ (Một trăm mười một nghìn đồng).

- Nộp thuế: 45.610.333đ (Bốn mươi lăm triệu sáu trăm mười nghìn ba trăm ba mươi ba đồng).
II. Nội dung, kết quả kiểm tra
1. Việc thực hiện các quy định về đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động; điều kiện trụ sở Văn phòng công chứng

Trong thời kỳ kiểm tra, Văn phòng chấp hành các quy định về thay đổi nội dung đăng ký hoạt động. Việc đăng ký hành nghề, xóa đăng ký hành nghề cho công chứng viên được Văn phòng công chứng thực hiện đảm bảo theo quy định tại Luật Công chứng năm 2014, Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Trụ sở Văn phòng công chứng đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/3/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, đảm bảo nơi làm việc cho công chứng viên, người lao động, nơi tiếp người yêu cầu công chứng và kho lưu trữ hồ sơ.
Biển hiệu Văn phòng đầy đủ nội dung đảm bảo theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP.

2. Việc thực hiện nghĩa vụ của Văn phòng theo quy định tại Điều 33 Luật Công chứng 2014

2.1 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động:

 Văn phòng chấp hành quy định pháp luật về lao động, thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
2.2. Về thực hiện chế độ làm việc; việc niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng theo quy định:

- Thực hiện tiếp người yêu cầu công chứng và giải quyết yêu cầu công chứng theo ngày, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước giải quyết kịp thời yêu cầu của người yêu cầu công chứng, chứng thực. 

- Văn phòng đã thực hiện đầy đủ việc niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng theo quy định: Lịch làm việc; thủ tục công chứng (trình tự thủ tục yêu cầu công chứng hợp đồng giao dịch, chứng thực chữ ký, chứng thực bản sao từ bản chính...); nội quy tiếp người yêu cầu công chứng; phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác; các quy định pháp luật khác theo quy định.

2.3. Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên:
- Năm 2021: Văn phòng ký Hợp đồng với Công ty bảo hiểm Mic để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các công chứng viên: Hợp đồng số 468/21/HD-TN.7.1/035-KDBH01 ngày 29/7/2021, với mức bảo hiểm 2.000.000.000 đồng, từ ngày 29/7/2021 đến ngày 29/7/2022).

- Năm 2022: Văn phòng ký Hợp đồng với Công ty bảo hiểm Mic để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các công chứng viên: Hợp đồng số 782/22/HD-TN.7.1/035-KDBH01 ngày 29/7/2022, với mức bảo hiểm 2.000.000.000 đồng, từ ngày 29/7/2022 đến ngày 29/7/2023.

- Năm 2023: theo Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên số 967/23/HD-TN.7.1/035-KDBH01 được ký giữa Văn phòng và Công ty bảo hiểm Mic ngày 29/7/2023, với mức bảo hiểm là 2.000.000.000 đồng, từ ngày 29/7/2023 đến ngày 29/7/2024.

2.4. Việc tiếp nhận, quản lý người tập sự, Hợp đồng cộng tác viên phiên dịch thuật:
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/6/2023, Văn phòng không tiếp nhận, người tập sự hành nghề công chứng; không có hợp đồng cộng tác viên dịch thuật.
2.5. Việc đăng ký mẫu chữ ký, mẫu con dấu tại Văn phòng:
Văn phòng đã nhận đăng ký và lưu trữ hồ sơ kèm mẫu chữ ký, con dấu của các tổ chức tín dụng để người có thẩm quyền của tổ chức tín dụng thực hiện việc ký, đóng dấu sẵn vào hợp đồng, giao dịch để đối chiếu chữ ký, con dấu mẫu trước khi thực hiện việc công chứng theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Luật Công chứng.
1.6. Việc tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm:
- Năm 2022: Có 03 công chứng viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm do các Hội công chứng tỉnh Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
- Từ ngày 01/01/2023 đến 31/6/2023: 01 công chứng viên đã tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm do Hội công chứng tỉnh Lâm Đồng tổ chức, 01 công chứng viên chưa tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm (tham gia trong năm 2023).
2.7. Việc thực hiện thu phí công chứng, chứng thực, thù lao công chứng và chi phí khác; Sổ sách tài chính; chế độ báo cáo thống kê:
- Đoàn Kiểm tra nghiên cứu ngẫu nhiên một số hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch năm 2022 (Số 8491, 8492, 9493) và năm 2023 (số 476, 687, 1072, 1505); Hồ sơ chứng thực trong văn bản, giấy tờ năm 2022 (từ số 01 đến số 43) và năm 2023 (từ số 01 đến số 19) và đối chiếu các chứng từ thu phí công chứng; phí chứng thực Đoàn nhận thấy:

Về cơ bản, Văn phòng thực hiện thu phí công chứng, chứng thực theo Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. Mức thù lao công chứng thực hiện theo Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quy định mức trần thù lao công chứng và thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Văn phòng thực hiện việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng điện tử trong ngày theo quy định. 

- Văn phòng lập, sử dụng Sổ sách tài chính, kế toán và lưu trữ đầy đủ.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê số liệu, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động của văn phòng theo quy định. 

2.8. Về cơ sở dữ liệu công chứng:
Văn phòng đã kết nối và sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu công chứng dùng chung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo Quy chế khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu công chứng ban hành kèm theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng và đưa vào lưu trữ theo quy định.
2.9. Việc quản lý công chứng viên trong việc tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng:

Trưởng Văn phòng chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành chung về tổ chức, hoạt động, đảm bảo cho hoạt động công chứng diễn ra đúng trình tự quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của người yêu cầu công chứng. Công chứng viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng.

Công chứng viên của Văn phòng cơ bản tuân thủ pháp luật và quy tắc đạo đức hành nghề công chứng đảm bảo theo Quy tắc ban hành kèm theo Thông tư số 11/2012/TT-BTP ngày 30/10/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng. Tuy nhiên, trong kỳ kiểm tra có 01 công chứng viên bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.  
2.10. Việc lập và sử dụng các loại sổ công chứng, chứng thực; lưu trữ hồ sơ:

- Việc lập, quản lý và sử dụng các loại sổ: Văn phòng lập, quản lý và sử dụng các loại sổ: công chứng hợp đồng giao dịch; chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký/chứng thực điểm chỉ; sổ theo dõi sử dụng lao động đúng theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP; Thông tư số 01/2021/TT-BTP; Thông tư số 01/2020/TT-BTP. Đối với Sổ công chứng, Văn phòng thực hiện Sổ điện tử, hàng tháng đã in và đóng thành sổ, có đóng dấu giáp lai và khóa sổ theo quy định.

- Việc lưu trữ hồ sơ công chứng tại Văn phòng cơ bản đảm bảo yêu cầu, điều kiện về lưu trữ, có trang bị bình chữa cháy. Tuy nhiên, việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, chưa thuận tiên cho việc truy xuất hồ sơ khi cần.
3. Việc thực hiện quy định về thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch; chứng thực 

Qua kiểm tra nghiên cứu ngẫu nhiên một số hồ sơ công chứng, chứng thực năm 2022, 2023 gồm:
- Hợp đồng chuyển nhượng năm 2022 (số 2070, 6844, 4995, 4996, 1397, 1398, 1399, 1440, 4502, 7274, 7276, 5993, 5991, 9025, 8493, 8491, 325) và năm 2023 (số 1244, 777, 793, 794, 768, 766). 
- Hợp đồng thế chấp năm 2022 (số 1396, 9029, 8348) và năm 2023 (số 1489, 1073, 686, 1245, 1309, 1591, 496). 
- Hợp đồng tặng cho năm 2022 (số 9027, 4909, 4924) và năm 2023 (số 1072, 684, 683, 155, 277, 499, 500, 476).
- Văn bản khai nhận di sản, Văn bản phân chia di sản, Văn bản từ chối nhận di sản năm 2022 (số 841) và năm 2023 (số 1075, 750, 789). 
- Di chúc năm 2022: (số 2604, 1202, 1225, 8830).
- Hợp đồng ủy quyền năm 2022 (số 2069 thụ ủy; 2067, 2066, 7278, 8044, 5990, 8349, 6881, 6882) và năm 2023 (số 1492, 1491, 1490,1488, 1074, 1071, 687, 685, 154, 153, 809,834).
- Giấy ủy quyền năm 2022 (số 2068, 4998, 4501, 7275, 7277, 8347, 9026, 5992, 8494, 8012, 8013, 6885, 7275, 324, 321). 
- Hủy bỏ hợp đồng năm 2022 (số 8492) và năm 2023 (số 276, 151).
- Hợp đồng mua bán xe năm 2022 (số 8046, 8346) và năm 2023 (số 152, 1248).
- Hợp đồng thuê năm 2023 (số 58, 1505).
- Hợp đồng đặt cọc: năm 2022 (Số 8574, 8350, 8045, 6883) và năm 2023 (số 940, 125).
- Văn bản thỏa thuận tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân năm 2022 (số 4997, 4999).
- Văn bản cam kết tài về sản năm 2022 (số 5989).
- Việc chứng thực chữ ký trong văn bản, giấy tờ năm 2022 (Từ số 01 đến số 43) và năm 2023 (Từ số 01 đến số 19).
Về cơ bản Văn phòng đã thực hiện trình tự, thủ tục công chứng theo quy định, áp dụng công nghệ thông tin, các phần mềm nghiệp vụ, kế toán trong hoạt động. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ văn bản được văn phòng công chứng, công chứng viên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Thông tư số 01/2020/TT-BTP.
Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế sau:
- Một số Phiếu yêu cầu công chứng thiếu thông tin danh mục giấy tờ kèm theo hồ sơ: chưa đánh dấu vào loại giấy tờ kèm theo hồ sơ yêu cầu công chứng (mẫu dùng chung cho các loại hợp đồng, giao dịch).
- Lời chứng chứng thực chữ ký chưa đảm bảo theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 23/2015/NĐ- CP.
- Hồ sơ thế chấp: Lời chứng thiếu một số thông tin của bên nhận thế chấp: “mã số doanh nghiệp, số giấy tờ tùy thân của người đại diện ngân hàng” là chưa đảm theo hướng dẫn cách ghi lời chứng tại Thông tư số 01/2021/TT-BTP.
- Hồ sơ số 8046, số 8356 năm 2022: Công chứng viên thực hiện công chứng chưa ký vào tờ tra cứu dữ liệu công chứng là chưa đảm bảo quy định tại khoản 3 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng: “Người tra cứu phải in kết quả tra cứu, đưa cho người yêu cầu công chứng xem. Kết quả tra cứu phải có chữ ký của công chứng viên, nhân viên và được lưu trong hồ sơ công chứng.”.

- Hồ sơ số 2069 năm 2023 (hợp đồng thụ ủy): Lời chứng thiếu thông tin: “người yêu cầu công chứng giữ...bản chính” sau cụm từ:  “có giá trị pháp lý như nhau…” là chưa phù hợp theo Mẫu TP-CC-21 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP.
- Việc lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, chưa thuận tiện cho việc truy xuất hồ sơ khi cần.
III. Kết luận
1. Mặt làm được
Văn phòng đã thực hiện cơ bản tốt nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng, pháp luật thuế và thống kê; mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên; Cơ sở vật chất được trang bị, đảm bảo phục vụ cho người yêu cầu công chứng. Thực hiện đúng trình tự thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; đội ngũ công chứng viên, chuyên viên, người lao động cơ bản đáp ứng được yêu cầu. 
2. Tồn tại, hạn chế
- Phiếu yêu cầu công chưa đánh dấu đầy đủ các loại giấy tờ kèm theo hồ sơ yêu cầu công chứng (mẫu dùng chung cho các loại hợp đồng, giao dịch).
- Lời chứng chứng thực chữ ký: dư cụm từ “Hôm nay”; “trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật”. Thiếu cụm từ: “công chứng viên Văn phòng công chứng Vương Đình Hợp” là chưa đảm bảo mẫu lời chứng chứng thực chữ ký Ban hành kèm theo Nghị định số 23/2015/NĐ- CP.
- Hồ sơ thế chấp: Lời chứng thiếu một số thông tin của bên nhận thế chấp: “mã số doanh nghiệp; số giấy tờ tùy thân của người đại diện ngân hàng” là chưa đảm theo hướng dẫn cách ghi lời chứng tại Thông tư số 01/2021/TT-BTP. 
- Hồ sơ số 8046, số 8356 năm 2022: Công chứng viên thực hiện công chứng chưa ký vào tờ tra cứu dữ liệu công chứng là chưa đảm bảo quy định tại khoản 3 Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng.
- Hồ sơ số 2069 năm 2023 (hợp đồng thụ ủy): Lời chứng thiếu thông tin: “người yêu cầu công chứng giữ...bản chính” là chưa phù hợp theo Mẫu lời chứng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BTP.
Đoàn đã nhắc nhở và yêu cầu Văn phòng khắc phục và nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại, thiếu sót nêu trên. Văn phòng đã ghi nhận những hạn chế, thiếu sót, thực hiện khắc phục ngay trong thời điểm Đoàn làm việc và cam đoan rút kinh nghiệm. 
IV. Yêu cầu, kiến nghị

1. Đối với Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Tuyết

- Để đưa hoạt động của Văn phòng đi vào ổn định, nề nếp, tránh tranh chấp xảy ra về sau. Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Tuyết tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Tuyết có văn bản gửi Sở Tư pháp để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

2. Đối với Thanh tra Sở, Phòng Bổ trợ tư pháp

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức hành nghề công chứng và công chứng viên, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kết luận của Sở Tư pháp về việc kiểm tra tổ chức và hoạt động của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Tuyết năm 2023, Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Tuyết nghiêm túc thực hiện./.
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